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Họ và tên: ............................................................Ngày học: ........................................................... 

Học sinh điền câu trả lời vào cột đáp án. 

STT Nội dung Đáp án 

1 Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng và có diện tích là 

400cm2. Tính chu vi của hình chữ nhật đó. 

 

2 Cho một hình chữ nhật có diện tích bằng 300cm2. Biết nếu tăng chiều dài 

thêm 5cm thì diện tích hình chữ nhật tăng thêm 75cm2. Tính chu vi hình 

chữ nhật ban đầu. 

 

3 Một người trông coi vườn thú đã cân một số con vật ở sở thú Melbourne. 

Ông thấy rằng sư tử nặng hơn báo 90kg và hổ nhẹ hơn sư tử 50kg. Tổng 

cộng ba con vật cân nặng 310kg. Con sư tử nặng bao nhiêu? 

 

4 Hiệu của hai số bằng 12. Nếu gấp số lớn lên 3 lần thì số mới tạo thành 

lớn hơn số bé 48 đơn vị. Tìm số bé. 

 

5 Trong một bãi xe có 40 xe lam và xe ô tô, tổng số bánh là 148 bánh xe. 

Biết xe lam có 3 bánh còn ô tô có 4 bánh. Hỏi có bao nhiêu ô tô? 

 

6 Bình nuôi tổng cộng 50 con gà và thỏ, biết số chân thỏ nhiều hơn số chân 

gà là 20. Hỏi Bình nuôi bao nhiêu con gà? 

 

7 Mai mua 5 chiếc bút chì và 2 tập giấy kiểm tra hết 45 nghìn đồng. Nếu 

Mai mua 7 chiếc bút chì và 5 tập giấy kiểm tra thì hết 85 nghìn đồng. Hỏi 

một chiếc bút chì có giá bao nhiêu tiền? 

 

8 Biết 4 con ngan nặng hơn 7 con gà là 2kg; 3 con ngan nhẹ hơn 10 con gà 

8kg. Hỏi mỗi con gà nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 

 

9 Thực đơn giải khát của một nhà hàng có 5 vị sữa, 4 vị kem và 6 cốc đựng 

kem khác kích cỡ. Mỗi người có thể mua một vị sữa hoặc một vị kem và 

đựng trong một loại cốc. Hỏi nhà hàng có thể phục vụ được tối đa bao 

nhiêu người để mỗi người đều có thực đơn khác người khác? 

 

10 Từ các chữ số 0, 1, 3, 5, 6 lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau?  

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TOÁN 4 
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11 Từ các chữ số 0, 1, 3, 5, 7 lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau 

chia hết cho 3 và 5? 

 

12 Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số chia hết cho 5 và 9.  

13 Ở một lớp học, nếu xếp mỗi bàn 4 bạn thì có 1 bạn chưa có chỗ ngồi, nếu 

xếp mỗi bàn 5 bạn thì thừa 2 bàn. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh? 

 

14 Ở một nhà trẻ có một số cháu được chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 

một cô giáo phụ trách. Nếu chia mỗi nhóm 6 cháu thì có 4 cháu chưa có 

ai phụ trách, nếu chia mỗi nhóm 8 cháu thì thừa 1 cô. Hỏi nhà trẻ đó có 

bao nhiêu cháu? 

 

15 Mai viết các số 20, 21, …71 lên bảng rồi thực hiện thao tác chọn một số 

bất kỳ. Mai viết lên bảng tổng các chữ số của số đó rồi xóa đi số vừa 

chọn. Quá trình lặp đi lặp lại đến khi trên bảng chỉ còn lại các số có 1 chữ 

số. Hỏi chữ số 3 xuất hiện bao nhiêu lần trên bảng lúc này. 

 

16 
Mạnh viết các phân số: 

1 1 1
; ;...

2 3 10
, bạn ấy viết tiếp các số: 3,4,...11 . Mạnh 

thực hiện thao tác chọn ra 2 số bất kỳ và lập tích của 2 số đó, sau đó viết 

lên bảng tích này đồng thời xóa đi 2 số đã chọn. Thao tác này được lặp 

lại đến khi chỉ còn lại 1 số. Hỏi số đó là số nào? 

 

17 Một hộp đựng 100 viên bi, trong đó có 25 viên bi đỏ, 30 viên bi xanh, 35 

viên bi vàng, 6 viên bi đen và 4 viên bi trắng. Hỏi phải lấy ra ít nhất bao 

nhiêu viên bi để chắc chắn có ít nhất 5 viên bi khác màu ? 

 

18 Trong túi có 10 viên bi đỏ, 9 viên bi xanh, 11 viên bi vàng, 8 viên bi trắng, 

và 4 viên bi đen. Hỏi không nhìn vào túi, phải lấy ra ít nhất bao nhiêu 

viên bi để chắc chắn có ít nhất 6 viên bi cùng màu? 

 

19 Trên giá để 8 đôi giày: 2 đôi màu xanh, 3 đôi màu đỏ, 3 đôi màu vàng 

Chí Dũng lấy ra 4 chiếc giày. Hỏi bạn ấy cần lấy thêm ít nhất bao nhiêu 

chiếc giày để chắc chắn có được 1 đôi giày. 
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20 Cho hình vẽ. Hỏi giá trị của x là bao nhiêu? 
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